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ĐỀ ÁN

Về chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống

chính trị tại thành phố Hải Phòng

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Chủ trương của Trung ương
- Theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một trong số nhiệm vụ, giải pháp chung: “Bố trí đủ nguồn lực và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy”.
- Khoản 2.7 mục II Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nêu: "…Có cơ chế, chính sách phù hợp đối với người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế".

- Tại Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương Kết luận phiên họp lần thứ nhất về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, có giao Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo: “Ban hành quy định về chế độ chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức”.

- Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ; theo đó ‘‘để hạn chế tác động của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đối với cán bộ, công chức, viên chức, cần có chính sách đủ mạnh, nổi trội đối với các đối tượng chịu sự tác động của quá trình sắp xếp, nhằm giảm áp lực về tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy’’.

- Tại Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo Thành uỷ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; theo đó giao Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo: ‘‘... nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách riêng, đặc thù của thành phố hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy’’. 

- Theo Kế hoạch số 418-KH/TU ngày 12/12/2024 của Thành ủy Hải Phòng về phân công nhiệm vụ tổng thể thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; trong đó có nhiệm vụ: ‘‘Ban hành cơ chế, chính sách riêng, đặc thù của thành phố hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy’’.

2. Quy định của pháp luật
- Khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030: “Ngoài các chế độ, chính sách quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn”.
- Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị quy định: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

- Tại văn bản số 7968/BNV-CCVC ngày 08/12/2024 của Bộ Nội vụ về định hướng xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính hướng dẫn: “...khuyến khích bộ, ngành, địa phương căn cứ vào điều kiện, khả năng bổ sung chính sách (ngoài chính sách của Trung ương) hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy”.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
- Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, dự kiến sau sắp xếp, thành phố sẽ giảm 11 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 01 cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy, 11 đảng đoàn, ban cán sự đảng, 08 ban chỉ đạo trực thuộc Thành ủy; giảm 06 sở, ngành, 105 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và trực thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; giảm 05 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp thành phố; giảm 50 đầu mối bên trong (phòng, ban, chi cục và tương đương) trực thuộc sở, ngành; 27 phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Dự kiến có khoảng trên 600 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dôi dư.

- Bên cạnh đó, thành phố đang đồng thời triển khai thực hiện các nghị quyết: 

(1) Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025, theo đó sau khi sắp xếp giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã, sẽ dôi dư 688 cán bộ, công chức cấp xã.

(2) Nghị quyết số 169/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về tổ chức Chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng, theo đó, sẽ dôi dư 103 cán bộ Hội đồng nhân dân quận và phường (24 người ở 8 quận và 79 người ở 79 phường).

- Ngày 04/01/2025, Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ có Công văn số 31/CV-BCĐTKNQ18 về việc thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương: … giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quyết định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ, Ban, ngành và địa phương phù hợp với lộ trình thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP)…

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ và các Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến thành phố sẽ phải giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy (dự kiến khoảng hơn 6500 người).


Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc rất khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, cần phải làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Căn cứ các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và từ thực tiễn thành phố; để thực sự khuyến khích, đẩy nhanh việc thực hiện tinh giản biên chế của thành phố trong giai đoạn hiện nay, góp phần hỗ trợ thêm về kinh phí, giảm áp lực về tâm lý, động viên, ghi nhận quá trình công tác, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, việc ban hành chính sách hỗ trợ đủ mạnh, công bằng, hợp lý và kịp thời ngay khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là rất cần thiết.
Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ DO SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

I. THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ DO SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

1. Các chính sách đang áp dụng

Hiện nay, chế độ chính sách đối với các đối tượng tinh giản biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp được thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ: số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế; số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ đối tượng tinh giản biên chế, đối tượng tự nguyện nghỉ công tác trước tuổi tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

1.1. Chính sách theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ
a) Chính sách nghỉ hưu trước tuổi

* Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên (trong điều kiện làm công việc nặng nhọc, độc hại,… thì trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành), ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định .
- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

* Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã thì có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên); trong điều kiện làm công việc nặng nhọc, độc hại,… thì trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

* Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân 
- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

* Đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên trong điều kiện bình thường, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

* Đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân 
- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

b) Chính sách thôi việc
* Chính sách thôi việc ngay

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp như sau:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
* Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

- Được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;

- Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng mức lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

- Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

- Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên công tác để nâng bậc lương thường xuyên hàng năm.

Các đối tượng thôi việc nêu trên được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp số bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

c) Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước 

Đối tượng tinh giản biên chế chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước và có thấp hơn tối thiểu trên 03 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thực tế trong điều kiện lao động bình thường thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng; 

- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

d) Chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp, ngoài hưởng một trong các chính sách như trên thì được hưởng thêm mức trợ cấp như sau:

- Nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền: cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ (hoặc lộ trình giải quyết dôi dư) thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng.

- Nếu nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ (hoặc lộ trình giải quyết dôi dư): cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc thì được hưởng trợ cấp bằng 1/4 tháng tiền lương hiện hưởng.

1.2. Chế độ hỗ trợ thêm theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố
a) Các đối tượng tinh giản ngoài việc hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, còn được hỗ trợ thêm như sau:

Tinh giản biên chế theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với các đối tượng: Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc); cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) và theo chính sách thôi việc ngay đối với đối tượng tinh giản có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,0 lần (riêng trường hợp dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, được hỗ trợ bằng 1,5 lần) tổng kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP . Tổng kinh phí để tính mức hỗ trợ này đối với các trường hợp dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không bao gồm kinh phí được hưởng theo quy định về chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.

 Tinh giản biên chế theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên  (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã thì có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên); trong điều kiện làm công việc nặng nhọc, độc hại,… thì trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì được hỗ trợ bằng 12 tháng tiền lương hiện hưởng.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền, được hỗ trợ thêm 12 tháng phụ cấp hiện hưởng.

b) Ngoài các đối tượng được hưởng theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP nêu trên, Nghị quyết có mở rộng thêm đối tượng tự nguyện nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc, thôi làm nhiệm vụ không thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định) là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý (bao gồm cả diện Ban Thường vụ Thành uỷ uỷ quyền cho Thường trực Thành uỷ quản lý) và được cấp có thẩm quyền quản lý đồng ý với mức hỗ trợ là 01 lần tiền lương hiện hưởng cho mỗi tháng nghỉ trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định, mức hỗ trợ tối đa không quá 36 tháng tiền lương hiện hưởng.

1.3. Chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ
Ngày 31/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2024/NĐ-CP với các chính sách cụ thể như sau:


a) Chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi
* Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm:


- Đối với người nghỉ trong thời hạn 12 tháng đầu tiên kể từ khi có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền:


Trường hợp có tuổi đời từ đủ 05 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.


Trường hợp có tuổi đời còn trên 05 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện làm việc bình thường thì được hưởng trợ cấp bằng 0,9 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.


- Đối với người nghỉ từ tháng thứ 13 trở đi kể từ khi có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền thì được hưởng bằng 0,5 mức trợ cấp nêu trên.

* Được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và số năm nghỉ sớm như sau:


- Trường hợp có tuổi đời còn từ đủ 02 năm đến đủ 05 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (trong điều kiện làm công việc nặng nhọc, độc hại,… thì trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành), ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:


Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;


Được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.


- Trường hợp có tuổi đời còn trên 05 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện làm việc bình thường và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:


Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;


Được trợ cấp 04 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định

Được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.


- Trường hợp có tuổi đời còn dưới 02 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (trong điều kiện làm công việc nặng nhọc, độc hại,… thì trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành), thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

* Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hưu trước tuổi nêu trên thuộc đối tượng khen thưởng quá trình cống hiến theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng mà còn thiếu thời gian công tác giữ chức vụ lãnh đạo tại thời điểm nghỉ hưu để được khen thưởng quá trình cống hiến thì được tính thời gian nghỉ hưu sớm tương ứng với thời gian còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời gian bổ nhiệm của chức vụ hiện đảm nhiệm để xét khen thưởng quá trình cống hiến theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP. Đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng xét khen thưởng quá trình cống hiến thì được cấp có thẩm quyền xem xét các hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích đạt được.

b) Chính sách nghỉ thôi việc 


Cán bộ, công chức có tuổi đời từ đủ 02 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu theo quy định và không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nếu nghỉ thôi việc thì được hưởng các chế độ như sau:

* Được hưởng trợ cấp thôi việc:


- Đối với người nghỉ thôi việc trong thời hạn 12 tháng đầu tiên kể từ khi có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.


- Đối với người nghỉ thôi việc từ tháng thứ 13 trở đi kể từ khi có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền thì được hưởng bằng 0,4 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.


* Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

* Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

* Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.

c) Chính sách nghỉ thôi việc đối với viên chức và người lao động 


Viên chức và người lao động có tuổi đời từ đủ 02 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu theo quy và không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nếu nghỉ thôi việc thì được hưởng các chế độ như sau:


* Được hưởng trợ cấp thôi việc:


- Đối với người nghỉ thôi việc trong thời hạn 12 tháng đầu tiên kể từ khi có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.


- Đối với người nghỉ thôi việc từ tháng thứ 13 trở đi kể từ khi có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền thì được hướng bằng 0,4 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.


* Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.


* Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.


* Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

d) Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy
Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy, thì được bảo lưu mức lương chức vụ cũ hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời hạn bổ nhiệm. Trường hợp đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.

đ) Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở
Cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Trung ương và địa phương được cơ quan có thẩm quyền cử tăng cường đi công tác trong thời gian 03 năm ở cơ sở, được hưởng chính sách như sau:

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, được hưởng các chế độ sau:

- Được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi.

- Trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

- Trường hợp đơn vị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 18/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (không hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác).

- Sau khi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đi hoặc được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở; đồng thời, được hưởng các chính sách sau:

Được nâng lương vượt một bậc (thời điểm giữ bậc lương mới được tính theo thời điểm giữ bậc lương cũ) nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

Được bộ, ban, ngành và tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan trung ương tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh, cấp huyện, được hưởng chính sách như sau:

- Được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) theo vị trí việc làm trước khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi.

- Trợ cấp một lần bằng 03 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

- Trường hợp đơn vị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP (không hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác).

- Sau khi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đi hoặc được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở; đồng thời, được hưởng các chính sách sau:

Được nâng lương vượt một bậc (thời điểm giữ bậc lương mới được tính theo thời điểm giữ bậc lương cũ) nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

Được bộ, ban, ngành và tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.


e) Chính sách trọng dụng người có phẩm chất, năng lực nổi trội

Cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được hưởng các chính sách sau:

* Được nâng lương vượt một bậc (thời điểm giữ bậc lương mới được tính theo thời điểm giữ bậc lương cũ) nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương vượt một bậc nằm trong tỷ lệ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (đã được sửa đổi tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ).

* Được hưởng tiền thưởng theo thành tích xuất sắc do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định từ quỹ tiền thưởng quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; trong đó dành tối đa 50% quỹ tiền thưởng để khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc và có thành tích công tác đột xuất; quỹ tiền thưởng còn lại của năm dành cho khen thưởng theo định kỳ hằng năm theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc.


* Được cấp có thẩm quyền quan tâm, ưu tiên quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp trên cơ sở kết quả đánh giá thành tích, hiệu quả và chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

* Được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Nghị định khác của Chính phủ.


g) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp

Căn cứ kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm để cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

2. Kết quả thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND
Thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND.

Kết quả cụ thể như sau:

- Số tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP là 100 người; tổng kinh phí thực hiện là 19.822.000.200 đồng.
- Số người được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND là 103 người, tổng kinh phí thực hiện là 21.292.929.000 đồng.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các chế độ, chính sách trên đã được thành phố triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng và đúng theo quy định. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố đã có tác động tích cực, cụ thể:

- Góp phần thực hiện có hiệu quả các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố.

- Thông qua việc tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, cùng với chính sách hỗ trợ hợp lý nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản, động viên và tạo điều kiện cho những người hưởng chính sách khi nghỉ việc do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế có thêm khoản kinh phí hỗ trợ một phần ổn định cuộc sống, ổn định về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.
Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

I. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM 
1. Mục đích

- Đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố.

- Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Kịp thời quan tâm giải quyết chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ thêm một khoản kinh phí để bảo đảm ổn định cuộc sống, khuyến khích, động viên, giảm áp lực về tư tưởng, tâm lý cho đối tượng dôi dư trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
- Động viên, ghi nhận quá trình công tác, cống hiến của các đối tượng dôi dư khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

2. Quan điểm

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn địa phương, sử dụng hiệu quả ngân sách thành phố.

- Kịp thời để đảm bảo chế độ, chính sách cho các đối tượng dôi dư ngay sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

II. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH

1. Tham khảo một số địa phương đang xây dựng chính sách tương tự

1.1. Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng chính sách hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc; thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý thấp hơn; được tăng cường đi công tác ở cơ sở khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, chính sách hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc; thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý thấp hơn dự kiến như sau:
a) Chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi
(1). Hỗ trợ thêm đối với trường hợp có tuổi thấp hơn dưới 02 năm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định

- Trợ cấp thêm 12 tháng tiền lương hiện hưởng;

- Trợ cấp thêm 06 tháng tiền lương hiện hưởng cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng.

(2). Hỗ trợ thêm đối với trường hợp có tuổi thấp hơn từ đủ 02 năm đến đủ 5 năm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định 
- Trợ cấp thêm 12 tháng tiền lương hiện hưởng;

- Trợ cấp thêm 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Trợ cấp thêm 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng.

(3). Hỗ trợ thêm đối với trường hợp có tuổi thấp hơn từ trên 5 năm đến đủ 10 năm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định

- Trợ cấp thêm 12 tháng tiền lương hiện hưởng;

- Trợ cấp thêm 04 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Trợ cấp thêm 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng.

b) Chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ thôi việc ngay
(1). Trợ cấp thêm 18 tháng tiền lương hiện hưởng;

(2). Trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;

(3). Trợ cấp thêm 06 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.

c) Chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý thấp hơn
Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại thì được hưởng chế độ thêm bằng 02 lần mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời hạn bổ nhiệm. Trường hợp đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.

1.2. Tỉnh Hải Dương
Tỉnh Hải Dương đang xây dựng chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, dự kiến như sau:
a) Chính sách hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi
(1). Đối với người có độ tuổi còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu:

- Được hưởng mức hỗ trợ bằng 01 tháng lương hiện hưởng nhân với số tháng còn lại kể từ thời điểm nghỉ hưu trước tuổi đến hết ngày 31/12 của năm nghỉ hưu trước tuổi

Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 31/12 của năm nghỉ hưu trước tuổi thì số tháng được hưởng hỗ trợ tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

- Được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,2 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ hưu trước tuổi.

(2). Đối với người có độ tuổi còn từ đủ 2 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu:

- Được hưởng mức hỗ trợ bằng 01 tháng lương hiện hưởng nhân với số tháng còn lại kể từ thời điểm nghỉ hưu trước tuỏi đến hết ngày 31/12 của năm nghỉ hưu trước tuổi.

- Được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,1 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ hưu trước tuổi (tối đa 60 tháng).

b) Chính sách hỗ trợ nghỉ thôi việc
(1). Được hưởng mức hỗ trợ bằng 01 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng còn lại kể từ thời điểm nghỉ hưu trước tuỏi đến hết ngày 31/12 của năm nghỉ việc.

(2). Được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,1 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.
1.3. Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, dự kiến bằng 0,5 lần mức hỗ trợ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
2. Đề xuất chính sách
2.1. Phạm vi điều chỉnh

Đề án quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm: Chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc; chính sách đối với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý thấp hơn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cấp huyện, cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp thuộc thành phố quản lý theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (sau đây gọi là Nghị định số 178/2024/NĐ-CP). 

2.2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, người làm việc trong tổ chức cơ yếu tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. 
(Các đối tượng quy định tại khoản này gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động).

b) Chế độ, chính sách này chỉ được thực hiện đối với đối tượng được hưởng theo chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

c) Một đối tượng đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách, chế độ quy định tại các văn bản khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách, chế độ cao nhất.

2.3. Nguyên tắc thực hiện

a) Bảo đảm chậm nhất sau 05 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền (Hội đồng nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân thành phố) có hiệu lực thi hành thì số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị thuộc thành phố sau sắp xếp theo đúng quy định.

b) Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xem xét, quyết định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm khoa học, công bằng, khách quan, hợp lý, nhân văn.

2.4. Nội dung chính sách
Trên cơ sở tham khảo các chính sách dự kiến của các tỉnh, thành phố và thực tiễn địa phương, dự kiến chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178 thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,0 lần tổng kinh phí được hưởng theo quy định tại Điều 7, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

2. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy, thì được hỗ trợ 01 lần tổng kinh phí được tính như sau:

a) Đối với trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được tính bằng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý nhân với 01 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng còn lại từ khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm. 

b) Đối với trường hợp được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn thì được tính bằng hệ số phụ cấp chênh lệch giữa chức vụ lãnh đạo, quản lý cũ và chức vụ lãnh đạo, quản lý mới nhân với 01 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng còn lại từ khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cũ đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cũ. 

Trường hợp đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì tổng thời gian được hỗ trợ là 06 tháng.

Trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm thì tổng thời gian được hỗ trợ bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

3. Tiền lương tháng hiện hưởng để tính chế độ, chính sách là tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc, bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, chức danh nghề nghiệp hoặc mức lương theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động cộng với các khoản phụ cấp lương (gồm: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội).

III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại thành phố gồm:

- Nguồn ngân sách thành phố.

- Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

Cụ thể như sau:

(1). Đối với cán bộ, công chức; cán bộ, công chức cấp xã; người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: Kinh phí giải quyết chính sách, chế độ do ngân sách thành phố đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

(2). Đối với viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên: Kinh phí giải quyết chính sách, chế độ từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị, nguồn thu hợp pháp khác và nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách do ngân sách thành phố đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Dự kiến ngân sách thành phố thực hiện

Theo Công văn số 31/CV-BCĐTKNQ18 ngày 04/01/2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó đề nghị các Bộ, Ban, ngành, địa phương: … giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quyết định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ, Ban, ngành và địa phương phù hợp với lộ trình thực hiện chính sách quy định tại Nghị định só 178/2024/NĐ-CP)…

 
Căn cứ quy định trên, dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước phải giảm từ năm 2025 đến năm 2030 là khoảng 6500 người.
 (1). Đối với khối giáo dục và y tế:

- Kinh phí dự kiến hỗ trợ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP: Khoảng 4.542 tỷ đồng .

- Kinh phí dự kiến hỗ trợ thêm của thành phố: Khoảng 4.542 tỷ đồng .

 (2). Đối với các khối còn lại:

- Kinh phí dự kiến hỗ trợ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP: Khoảng 1.462 tỷ đồng .

- Kinh phí dự kiến hỗ trợ thêm của thành phố: Khoảng 1.462 tỷ đồng.

(3). Kinh phí dự kiến hỗ trợ của thành phố đối với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn: Khoảng 75 tỷ đồng.

(Có biểu phụ lục kèm theo).
Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tính mức kinh phí đảm bảo để thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ thêm theo đề án đã được phê duyệt và hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện.

3. Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xem xét, quyết định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm khoa học, công bằng, khách quan, hợp lý, nhân văn.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TTTU, TT HĐND TP;

- CT, các PCT UBND TP;

- Các Ban của HĐND TP;

- VPTU, VP HĐND TP;

- Các Sở: NV, TC, TP;

- Đại biểu HĐND TP;

- CVP, PCVP UBND TP;

- Các Phòng: KSTTHC, TCNS;

- CV: KSTTHC1;

- Lưu: VT
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